Trường THPT Lê Hồng Phong        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015

            Tổ Ngữ văn                                          Môn:  Ngữ văn lớp 11  - Ban cơ bản   

         (Đề chính thức)



                                Thời gian 90 phút 

I. Phần đọc – hiểu:   ( 4.0 điểm)

        Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

                                                Hồn tôi là một vườn hoa lá

            Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

   1.Đoạn thơ trên trích từ bài thơ nào ? Của ai ? (0.5 điểm)
   2.Hãy nêu ngắn gọn xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ ? (1.5 điểm)
   3.Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ đầu của khổ thơ trên ? (0.5 điểm)
   4.Trình bày ngắn gọn suy nghĩ của anh (chị) về mối quan hệ giữa hình ảnh thiên nhiên và tâm trạng nhà thơ qua khổ thơ trên ? (1.5 điểm)
II.Phần làm văn :  ( 6.0 điểm)

         Phân tích cảnh ngộ và tâm trạng của Hồ Chí Minh trong bài thơ Chiều tối :  
 Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ ,

       Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không ;

                                             Cô em xóm núi xay ngô tối ,

                                             Xay hết lò than đã rực hồng .

                                                                                           ( Ngữ văn 11,Tập 2)

******************HẾT ****************

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  II- Naêm hoïc (2014-2015 )

                                                         Moân Ngöõ vaên Lôùp 11  - Ban cơ bản 
                                                                       (Đề chính thức)  

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
	· Đoạn thơ được trích từ bài thơ Từ ấy  của Tố Hữu.
· Xuất xứ: bài thơ Từ ấy thuộc phần Máu lửa trong tập thơ Từ ấy.
    Hoàn cảnh sáng tác: 7/1938, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu: Được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN.

· Biện pháp tu từ : Ẩn dụ.

· Suy nghĩ của về mối quan hệ giữa hình ảnh thiên nhiên và tâm trạng nhà thơ: 

   + Hình ảnh thiên nhiên: “bừng nắng hạ”, “mặt trời chân lí”, chói sáng, “vườn hoa lá” toả hương và có tiếng chim reo…

   + Suy nghĩ về tâm trạng tác giả qua khổ thơ:

Những hình ảnh tuyệt đỉnh của ánh sáng, màu sắc, âm thanh diễn tả sự tuyệt đỉnh của niềm hạnh phúc, vui sướng ở phút giây bừng sáng nhận thức, thấy rõ con đường đi của cuộc đời mình -> tinh thần hăng hái, sôi nổi chân thành ( niềm vui lớn của người thanh niên tìm thấy lí tưởng sống cao đẹp).
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	Câu II 
	Cảnh ngộ và tâm trạng Hồ Chí Minh qua bài thơ Chiều tối.

a,Yêu cầu về kỹ năng : Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học đúng với đặc trưng thể loại. bố cục rõ ràng , diễn đạt lưu loát, từ ngữ trong sáng… 

b, Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều các nhưng cần đạt được các ý chính sau:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác bài thơ:

+ HCM vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN, danh nhân văn hoá TG, nhà cách mạng kiên cường và cũng là một nhà thơ tài hoa.

+ Bài thứ 31 trong tập Nhật kí trong tù, sáng tác vào cuối mùa thu năm 1942, trên đường đi đày từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo.

Đề bài yêu cầu phân tích hai khía cạnh: cảnh ngộ và tâm trạng HCM trong bài thơ:

- Cảnh ngộ: HCM bị dẫn giải qua các nhà lao, trời đã chiều tối nhưng vẫn phải lê bước trên đường.

- Tâm trạng: 

+ Thể hiện qua lời thơ tả cảnh và tả con người ở miền sơn cước trên đường Người đi qua.

+ Đặc điểm tâm trạng được diễn tả trong bài thơ: không thuần nhất, có sự chuyển biến, vận động.

.* Hai câu đầu tả cảnh thiên nhiên khi chiều xuống, có ánh sáng của vầng mặt trời nhạt dần trên đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, những cánh chim bay về rừng…

-> thể hiện nỗi buồn, cô đơn.

* Hai câu sau : chuyển cảnh nhưng cũng là chuyển đổi tâm trạng. Ánh sáng, hơi ấm, âm thanh cuộc sống thanh bình, tự do tràn đầy niềm vui của người dân xóm núi .

-> thể hiện niềm vui, ấm nóng tình người.

* Giọng thơ thể hiện cái ấm áp của đối tượng và nhân vật trữ tình, từ ngữ cô đọng, hàm súc, thủ pháp đối lập, điệp liên hoàn…

 Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống, ý chí kiên cường vượt lên hoàn cảnh , ung dung, lạc quan trong mọi cảnh ngộ đời sống.
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Trường THPT Lê Hồng Phong
THIẾT LẬP MA TRẬN MÔN NGỮ VĂN


Tổ : Ngữ văn


  Lớp 11- Học kì II , Năm học 2014-2015

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: Từ ấy…tiếng chim…

-Đoạn thơ trên trích từ bài thơ nào? Của ai?

-Hãy nêu ngắn gọn xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

-Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ đầu của khổ thơ trên?

-Hãy trình bày suy nghĩ của anh/ chị về mối quan hệ giữa hình ảnh thiên nhiên và tâm trạng nhà thơ qua khổ thơ trên?
	-Đoạn thơ được trích từ bài thơ Từ ấy  của Tố Hữu.
-Xuất xứ: bài thơ Từ ấy thuộc phần Máu lửa trong tập thơ Từ ấy.
  Hoàn cảnh sáng tác: 7/1938, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu: Được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN.


	Biện pháp tu từ : Ẩn dụ.


	-Hình ảnh thiên nhiên: “bừng nắng hạ”, “mặt trời chân lí”, chói sáng, “vườn hoa lá” toả hương và có tiếng chim reo…


	-Những hình ảnh tuyệt đỉnh của ánh sáng, màu sắc, âm thanh diễn tả sự tuyệt đỉnh của niềm hạnh phúc, vui sướng ở phút giây bừng sáng nhận thức, thấy rõ con đường đi của cuộc đời mình -> tinh thần hăng hái, sôi nổi chân thành ( niềm vui lớn của người thanh niên tìm thấy lí tưởng sống cao đẹp).
	

	Số câu 

Điểm  / tỉ lệ
	20% x 2 =

2 điểm
	50% x 1 =

0.5điểm
	50% x 1 =

0.5điểm
	10 % x1=

1. điểm
	40%= 4 điểm

	-Phân tích cảnh ngộ và tâm trạng Hồ Chí Minh trong bài thơ Chiều tối ( Mộ) .


	+ HCM vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN, danh nhân văn hoáTG, nhà cách mạng kiên cường và cũng là một nhà thơ tài hoa.

+ Bài thứ 31 trong tập Nhật kí trong tù, sáng tác vào cuối mùa thu năm 1942, trên đường đi đày từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo.


	Cảnh ngộ: HCM bị dẫn giải qua các nhà lao, trời đã chiều tối nhưng vẫn phải lê bước trên đường.


	- Tâm trạng: 

+ Thể hiện qua lời thơ tả cảnh và tả con người ở miền sơn cước trên đường Người điqua.

+Đặc điểm tâm trạng được diễn tả trong bài thơ: không thuần nhất, có sự chuyển biến, vận động.

*Hai câu đầu tả cảnh thiên nhiên khi chiều xuống, có ánh sáng của vầng mặt trời nhạt dần trên đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, những cánh chim bay về rừng…

-> thể hiện nỗi buồn, cô đơn.

* Hai câu sau : chuyển cảnh nhưng cũng là chuyển đổi tâm trạng. Ánh sáng, hơi ấm, âm thanh cuộc sống thanh bình, tự do tràn đầy niềm vui của người dân xóm núi .

-> thể hiện niềm vui, ấm nóng tình người.
	* Giọng thơ thể hiện cái ấm áp của đối tượng và nhân vật trữ tình, từ ngữ cô đọng, hàm súc, thủ pháp đối lập, điệp liên hoàn…

- Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống, ý chí kiên cường vượt lên hoàn cảnh , ung dung, lạc quan trong mọi cảnh ngộ đời sống.


	

	Số câu 

Điểm  / tỉ lệ
	10% x 2 =

1 điểm 
	10% x 1=

1 điểm
	25% x 3= 

2,5 điểm
	15% x 2 = 1,5 điểm
	60%=

6 điểm

	Tổng số câu
	1,5
	0.75
	1
	0.25
	2

	Số điểm

tỉ lệ %
	3.3

33%
	2.3

23%
	4.7

37%
	0.7

7%
	10

100%


